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          KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRẺ 4-5 TUỔI
	Nội dung
	Phương pháp hình thức thực hiện
	Người thực hiện, người phối hợp thực hiên
	Lưu ý/điều chỉnh

	3.1 Tổ chức bữa ăn	

	a.Số lượng và chất lượng bữa ăn:
- Số bữa ăn tại cơ sở giáo dục mầm non: Một bữa chính và một bữa phụ.
+ Năng lượng phân phối cho các bữa ăn: Bữa chính buổi trưa cung cấp từ 30% đến 35% năng lượng cả ngày. Bữa phụ cung cấp từ 15% đến 25% năng lượng cả ngày.
- Xây dựng thực đơn hàng ngày, theo tuần, theo mùa.
* Lượng thực phẩm:
- Mỗi bữa chính trẻ ăn  280g - 300g cơm và thức ăn (khoảng 2 bát) với đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng cần 
* Nước uống:
- Hàng ngày trẻ được uống nước đầy đủ, nhất là về mùa hè. Lượng nước cần được đưa vào cơ thể trẻ 1,6 - 2 lít nước một ngày (cả trong thức ăn và hoa quả).
b. Chăm sóc bữa ăn
* Trước khi ăn.
+Giáo viên chuẩn bị đầy đủ đồ dùng ăn uống,bàn ghế cho trẻ
+Giáo viên hướng dẫn trẻ được ngồi vào bàn ăn ( 4-6 trẻ một nhóm)
+Giáo viên chia cơm, thức ăn ra khay, mỗi trẻ 1 khay riêng.
* Trong khi ăn. 
-Giáo viên giới thiệu tên món ăn, các thực phẩm có trong thức ăn hôm đó cho trẻ biết
-Giáo viên bê khay cơm cho từng trẻ tại các bàn ăn
-Giáo viên tập cho trẻ mời cô, mời bạn ăn
- Giáo viên cần tạo không khí thoải mái cho trẻ trong khi khi ăn. 
- Giáo viên cần quan tâm hơn những trẻ mới đến lớp, trẻ yếu hoặc mới ốm dậy
 - Dạy trẻ có một số hành vi văn minh trong ăn uống 
* Sau khi ăn: 
- Hướng dẫn trẻ đồ dùng khay, thìa phân loại đúng vào nơi quy định, Cho trẻ đánh răng sạch sẽ.
- Giáo viên lau sàn nhà khô ráo sạch sẽ sau khi ăn xong.
	-CBQL chỉ đạo thực hiện.
-GV phối hợp phụ huynh thực hiện
	

	3.2 Tổ chức giấc ngủ

	* Chuẩn bị trước khi trẻ ngủ:
- Giáo viên chuẩn bị đầy các đồ dùng, không gian, tâm thế cho trẻ để chuẩn bị tốt cho giấc ngủ của trẻ.
-Cho trẻ đi vệ sinh trước khi vào ngủ
* Theo dõi trẻ trong khi ngủ:
- Trẻ có thói quen ngủ trưa 1 giấc khoảng 140p- 150 phút
- Khi trẻ ngủ: giáo viên phải thường xuyên có mặt để theo dõi trẻ ngủ; giáo viên quan sát, phát hiện kịp thời và xử lý các tình huống có thể xẩy ra trong khi ngủ. 
* Chăm sóc sau khi trẻ thức dậy:
- Không nên đánh thức trẻ đồng loạt, trẻ nào thức trước cô cho trẻ dậy trước. 
-Hướng dẫn trẻ tự làm một số việc vừa sức .Sau khi trẻ tỉnh táo cho trẻ ăn quà chiều.
	-CBQL chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc
-Giáo viên thực hiện
	

	3.3. Tổ chức vệ sinh

	1.Vệ sinh cá nhân cô:
- Cô giáo phải thường xuyên vệ sinh cá nhân sạch sẽ
* Vệ sinh thân thể:
- Giáo viên luôn giữ gìn VS thân thể
- Quần áo gọn gàng, sạch sẽ. 
- Không sử dụng chung đồ dùng của trẻ 
- Thực hiện tốt quy định phòng chống dịch bệnh  của bộ y tế
2. Vệ sinh cá nhân trẻ
2.1Chuẩn bị các đồ dùng vệ sinh cá nhân.
- Cô giáo chuẩn bị đầy đủ đồ dùng vệ sinh cho trẻ 
2.2 Chăm sóc và hướng dẫn trẻ thực hiện VSCN, phòng tránh dịch bệnh
- Hướng dẫn trẻ VS cá nhân theo các bước bằng xà phòng và lau khô sạch sẽ
- Giáo viên hướng dẫn trẻ một số công việc tự chăm sóc sức khỏe cá nhân và tập cho trẻ làm quen dần với việc tự phục vụ.
- Trẻ thực hiện tốt quy định phòng chống dịch bệnh  của Bộ y tế
3. Vệ sinh môi trường:
* Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi
- Các đồ dùng, đồ chơi trong lớp giáo viên phải rửa sach,khử khuẩn các loại đồ dùng đồ chơi bằng dung dịch sát khuẩn an toàn và phơi khô ráo
- Các đồ dùng phải xếp đặt ngăn nắp
- Có lịch VS đồ dùng hằng tuần
* Vệ sinh phòng nhóm
- Giáo viên phải VS phòng nhóm thường xuyên sạch sẽ, phòng kho ngăn nắp, đồ chơi xếp đặt gọn gàng.
- Phòng vệ sinh thường xuyên được lau chùi sạch sẽ, khô ráo và không có mùi hôi khai.
* Xử lý rác, nước thải
- Cuối ngày giáo viên đưa về nơi tập kết rác thải của nhà trường để xử lý rác sạch sẽ.Phân loại rác theo chất liệu
- Thường xuyên khơi thông cống rãnh để thông nguồn nước thải, không để ứ đọng nước thải sau khi rửa xong, xử lí nước thải bằng vôi và các chất xử lí, không để gây mùi hôi của nước thải, mất vệ sinh.
* Giữ sạch nguồn nước
-Nguồn nước cho trẻ ăn uống phải đảm bảo đúng quy chuẩn; nước không bị ô nhiễm bằng các tạp chất.
- Cung cấp đủ nước sạch để nấu và sinh hoạt hằng ngày
- Dụng cụ chứa nước đảm bảo sạch sẽ 
	- Giáo viên
	

	3.4.Tổ chức chăm sóc sức khỏe và an toàn

	1. Chăm sóc sức khỏe trẻ:
* Khám sức khỏe định kì:
- Nhà trường kết hợp Trạm y tế xã để kiểm tra sức khỏe cho trẻ (Tháng 9, tháng 3), phát hiện xem những trẻ nào mắc các bệnh thông thường.
-Nhân viên y tế nhà trường thường xuyên theo dõi sức khỏe trẻ em, kịp thời phát hiện bệnh tật của trẻ để phối hợp với gia đình có hướng xử lý, chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo qui định.
* Khám điều trị chuyên khoa:
-Trong năm học nhà trường phối hợp bác sỹ của Trung tâm  y tế huyện, bác sỹ chuyên khoa để khám  cho trẻ ít nhất 1 lần trong năm
*Theo dõi và đánh giá sự phát triển thể lực của trẻ bằng biểu đồ
-Giáo viên tổ chức cân cho trẻ và ghi vào biểu đồ tăng trưởng mỗi quý một lần(  15/9; 15/12; 15/3); đo chiều cao 6 tháng 1 lần ( 15/9 và 15/ 3). Đối với trẻ bị suy dinh dưỡng, béo phì theo dõi hàng tháng, 
2.Phòng và xử lý các bệnh thường gặp:
* Phòng tránh dịch bệnh :
- Giáo viên chuẩn bị đầy đủ phương án phòng chống dịch bệnh,nhắc trẻ thường xuyên rửa tay sát khuẩn bằng dung dịch, tuyệt đối không dùng chung hay lẫn lộn khẩu trang để phòng tránh dịch bệnh lây lan. 
- Thực hiện đúng quy định phòng chống dịch bệnh của bộ y tế.; tuyên truyền tốt với phụ huynh để đảm bảo phòng tránh dịch bệnh.
*Phát hiện và chăm sóc trẻ ốm:
-Thường xuyên quan sát trẻ phát hiện những biểu hiện của trẻ ốm, trao đổi với phụ huynh và nhân viên y tế để chăm sóc trẻ 
*Phát hiện và xử lý ban đầu của một số bệnh thường gặp:
- Giáo viên tuyên truyền về bệnh thường gặp theo mùa cho phụ huynh nắm bắt và đảm bảo sức khỏe cho trẻ.
- Nhà trường có tủ thuốc  và có đủ các loại thuốc thông dụng, có dán nhãn mác và hạn sử dụng của các loại thuốc. Tủ thuốc phải khóa cẩn thận, sạch sẽ, không để các thứ khác vào tủ thuốc. Giáo viên không tự tiện cho trẻ uống các loại kháng sinh,các loại thuốc khác khi không có sự hướng dẫn của nhân viên y tế.
3.Bảo vệ an toàn và phòng tránh một số tai nạn thường gặp.
*An toàn thể lực:
-Thường xuyên kiểm tra cơ sở vật chất để kịp thời thanh lí, tu sửa kịp thời,không để trẻ bị thương tích.
- Quản lí trẻ cẩn thận mọi lúc mọi nơi. Tạo môi trường an toàn cho trẻ khi đến trường.
* An toàn tính mạng:
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nước uống và nước sinh hoạt dùng cho trẻ đảm bảo vệ sinh, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm .Không để  xảy ra việc thất lạc trẻ.
- Đồ chơi ngoài trời, phù hợp với độ tuổi, CSVC đảm bảo an toàn đảm bảo an toàn về tính mạng.
- Phối hợp với các ban nghành đoàn thể để giữ an toàn giao thông trong giờ đưa đón trẻ. 
	

Bác sỹ chuyên khoa
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Giáo viên
	

	3.5. Chăm sóc trẻ khuyết tật 
	- Trẻ khuyết tật được chăm sóc, đối xử công bằng như những trẻ khác, không phân biệt, kỳ thị trẻ khuyết tật. 
- Có biện pháp GD riêng cho trẻ khuyết tật: Tạo MT cho trẻ khuyết tật học tập, hoà nhập, quan tâm đến trẻ khuyết tật, chú ý phát hiện năng khiếu trẻ, phát hiện trẻ bị khuyết tật để giúp đỡ trẻ, tạo điều kiện cho trẻ
	-Nhà trường  lập hồ sơ theo dõi trẻ
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